
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 Trai nghiem HN - T.Khoa GD Thể chất - T.Khoa Trai nghiem HN - T.Minh Boi loi - GV Boi Trai nghiem HN - C.Trinh MT - C.Nga(MT) Trai nghiem HN - C.Hoà AV bản ngữ - C.Anh Trai nghiem HN - C.Xuân KH Tu nhien - C.Thủy(TN)

2 Trai nghiem HN - T.Khoa CNghệ - C.Hương(CN67) Trai nghiem HN - T.Minh Boi loi - GV Boi Trai nghiem HN - C.Trinh Toán TC - C.Trinh Trai nghiem HN - C.Hoà AV bản ngữ - C.Anh Trai nghiem HN - C.Xuân KH Tu nhien - C.Thủy(TN)

3 Tiếng Anh - C.Anh KH Tu nhien - C.Thủy(TN) Năng khiếu TT - T.Minh KH Tu nhien - C.Xoan AV tăng cường - T.Nam(Anh) Boi loi - GV Boi Toán - C.Hoà MT - C.Nga(MT) Văn - C.Giang AV bản ngữ - C.Anh

4 Tiếng Anh - C.Anh KH Tu nhien - C.Thủy(TN) Năng khiếu TT - T.Minh Toán - C.Trang Su-Dia - C.Thảo(TG) Boi loi - GV Boi Toán - C.Hoà CNghệ - C.Hương(CN67) Văn - C.Giang AV bản ngữ - C.Anh

5

1 Năng khiếu NT - C.Trúc Kỉ năng sống - GV KNS Văn - C.Giang AV bản ngữ - T.Nam(Anh) Su-Dia - C.Thảo(TG) GD Thể chất - T.Minh Tiếng Anh - C.Anh AV tăng cường - C.Anh GD Thể chất - T.Minh MT - C.Nga(MT)

2 Năng khiếu NT - C.Trúc AV tăng cường - C.Anh Văn - C.Giang AV bản ngữ - T.Nam(Anh) KH Tu nhien - C.Xoan GD Thể chất - T.Minh GD Thể chất - T.Khoa Su-Dia - C.Thảo(TG) AV tăng cường - C.Anh Kỉ năng sống - GV KNS

3 Văn - C.Giang Boi loi - GV Boi Tiếng Anh - T.Nam(Anh) CNghệ - C.Hương(CN67) Văn - C.L.Hà AV bản ngữ - T.Nam(Anh) Boi loi - GV Boi Su-Dia - C.Thảo(TG) Su-Dia - C.Thảo(TG) Văn - C.Giang

4 Văn - C.Giang Boi loi - GV Boi Tiếng Anh - T.Nam(Anh) Su-Dia - C.Hiệp Văn - C.L.Hà AV bản ngữ - T.Nam(Anh) Boi loi - GV Boi Văn - C.Giang Su-Dia - C.Thảo(TG) Tiếng Anh - C.Anh

5

1 Trai nghiem HN - T.Khoa AV bản ngữ - C.Anh AV tăng cường - T.Nam(Anh) Toán - C.Trang GDCD - T.Toản AV tăng cường - T.Nam(Anh) Toán - C.Hoà Văn TC - C.Giang Tiếng Anh - C.Anh Tin - C.Trúc

2 MT - C.Nga(MT) AV bản ngữ - C.Anh AV tăng cường - T.Nam(Anh) Toán - C.Trang CNghệ - C.Hương(CN67) Toán - C.Trinh Toán - C.Hoà Nhạc - C.Thanh Tiếng Anh - C.Anh Tin hoc IC3 - C.Trúc

3 AV tăng cường - C.Anh Toán - C.Trang GD Thể chất - T.Minh Tiếng Anh - T.Nam(Anh) Tiếng Anh - T.Nam(Anh) Toán - C.Trinh GD Thể chất - T.Khoa KH Tu nhien - C.Thủy(TN) Toán - C.Xuân Văn - C.Giang

4 Su-Dia - C.Hiệp Toán - C.Trang GD Thể chất - T.Minh MT - C.Nga(MT) Tiếng Anh - T.Nam(Anh) Kỉ năng sống - GV KNS AV tăng cường - C.Anh KH Tu nhien - C.Thủy(TN) Toán - C.Xuân Nhạc - C.Thanh

5

1 Nhạc - C.Thanh GD Dia phuong - C.Trang Su-Dia - C.Hiệp Kỉ năng sống - GV KNS Tiếng Anh - T.Nam(Anh) Tin - C.Trúc AV tăng cường - C.Anh Văn - C.Giang KH Tu nhien - C.Thủy(TN) GDCD - T.Toản

2 Su-Dia - C.Hiệp AV tăng cường - C.Anh KH Tu nhien - C.Xoan AV tăng cường - T.Nam(Anh) Văn TC - C.L.Hà Tin hoc IC3 - C.Trúc GD Dia phuong - C.Hoà Kỉ năng sống - GV KNS KH Tu nhien - C.Thủy(TN) GD Thể chất - T.Minh

3 GD Thể chất - T.Khoa Toán - C.Trang KH Tu nhien - C.Xoan Trai nghiem HN - T.Minh Nhạc - C.Thanh AV tăng cường - T.Nam(Anh) GDCD - T.Toản Tin - C.Trúc AV tăng cường - C.Anh Boi loi - GV Boi

4 Tiếng Anh - C.Anh Toán - C.Trang Nhạc - C.Thanh GDCD - T.Toản KH Tu nhien - C.Xoan Su-Dia - C.Thảo(TG) Trai nghiem HN - C.Hoà Tin hoc IC3 - C.Trúc Trai nghiem HN - C.Xuân Boi loi - GV Boi

5

1 KH Tu nhien - C.Thủy(TN) Tin - C.Trúc Văn - C.Giang GD Dia phuong - C.Trang KH Tu nhien - C.Xoan Trai nghiem HN - C.Trinh Toán TC - C.Hoà Văn - C.Giang Su-Dia - C.Thảo(TG) AV tăng cường - C.Anh

2 KH Tu nhien - C.Thủy(TN) Tin hoc IC3 - C.Trúc Văn - C.Giang Su-Dia - C.Hiệp KH Tu nhien - C.Xoan GD Dia phuong - C.Trang Su-Dia - C.Thảo(TG) Văn - C.Giang GD Dia phuong - C.Trang CNghệ - C.Hương(CN67)

3 Văn - C.Giang GDCD - T.Dương KH Tu nhien - C.Xoan Tin - C.Trúc Toán - C.Trinh Văn - C.L.Hà KH Tu nhien - C.Thủy(TN) Tiếng Anh - C.Anh Toán - C.Xuân

4 Văn - C.Giang Su-Dia - C.Hiệp Toán - C.Trang Tin hoc IC3 - C.Trúc Toán - C.Trinh Văn - C.L.Hà KH Tu nhien - C.Thủy(TN) Tiếng Anh - C.Anh Toán - C.Xuân
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THỨ TIẾT

2

3

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Trai nghiem HN - T.Nam(Anh) KH Tu nhien - C.Xoan Trai nghiem HN - C.Huê Toán - C.Huê Trai nghiem HN - C.Thanh Năng khiếu TT - T.Trung Trai nghiem HN - C.Hương(CN67) Văn - C.Hương(V) Trai nghiem HN - C.Xoan GD Dia phuong - C. Hiểu

Trai nghiem HN - T.Nam(Anh) KH Tu nhien - C.Xoan Trai nghiem HN - C.Huê Toán - C.Huê Trai nghiem HN - C.Thanh GDCD - T.Dương Trai nghiem HN - C.Hương(CN67) Văn - C.Hương(V) Trai nghiem HN - C.Xoan GD Thể chất - T.Trung

Tin - C.Trúc Văn - C.Hương(V) Nhạc - C.Thanh Văn - C.L.Hà Toán TC - T.Hào Toán - T.Hào Toán - C.Huê CNghệ - C.Hương(CN67) GDCD - T.Dương AV tăng cường - C.Vy(Anh)

Tin hoc IC3 - C.Trúc Văn - C.Hương(V) Tiếng Anh - C. Hiểu Văn - C.L.Hà Nhạc - C.Thanh Toán - T.Hào Toán - C.Huê AV tăng cường - C. Hiểu Văn - C.Hương(V) Toán TC - C.Huê

Tiếng Anh - T.Nam(Anh) GD Thể chất - T.Trung Tiếng Anh - C. Hiểu GD Dia phuong - C.Thảo GD Thể chất - T.Trung Văn - C.L.Hà KH Tu nhien - C.Thủy(TN) GDCD - T.Dương KH Tu nhien - C.Xoan AV tăng cường - C.Vy(Anh)

Tiếng Anh - T.Nam(Anh) GDCD - T.Dương Tiếng Anh - C. Hiểu KH Tu nhien - T.Tương GD Thể chất - T.Trung Văn - C.L.Hà KH Tu nhien - C.Thủy(TN) GD Dia phuong - C. Hiểu Tiếng Anh - C.Vy(Anh) Văn - C.Hương(V)

KH Tu nhien - C.Xoan MT - C.Nga(MT) Tin - C.Trúc KH Tu nhien - T.Tương MT - C.Nga(MT) Kỉ năng sống - GV KNS Tiếng Anh - C. Hiểu GD Thể chất - T.Trung Tiếng Anh - C.Vy(Anh) Văn - C.Hương(V)

KH Tu nhien - C.Xoan Văn - C.Hương(V) Tin hoc IC3 - C.Trúc GD Thể chất - T.Trung AV tăng cường - C.Vy(Anh) Văn TC - C.L.Hà Tiếng Anh - C. Hiểu AV tăng cường - C. Hiểu GD Thể chất - T.Trung Kỉ năng sống - GV KNS

Toán - C.Xuân Văn - C.Hương(V) Toán - C.Huê MT - C.Nga(MT) Tiếng Anh - C.Vy(Anh) AV bản ngữ - C.Vy(Anh) Nhạc - C.Thanh KH Tu nhien - C.Thủy(TN) MT - C.Nga(MT) Nhạc - C.Thanh

Toán - C.Xuân Kỉ năng sống - GV KNS Toán - C.Huê AV tăng cường - C. Hiểu Tiếng Anh - C.Vy(Anh) AV bản ngữ - C.Vy(Anh) Tiếng Anh - C. Hiểu MT - C.Nga(MT) Su-Dia - T.Tiến Văn - C.Hương(V)

Nhạc - C.Thanh Năng khiếu TT - T.Trung Su-Dia - T.Tiến Văn - C.L.Hà CNghệ - C.Hương(CN67) Trai nghiem HN - C.Thanh Boi loi - GV Boi Kỉ năng sống - GV KNS Toán - C.Hoà AV bản ngữ - C.Vy(Anh)

Su-Dia - T.Tiến AV tăng cường - T.Nam(Anh) Trai nghiem HN - C.Huê Văn - C.L.Hà AV tăng cường - C.Vy(Anh) Su-Dia - T.Tiến Boi loi - GV Boi Văn TC - C.Hương(V) Toán - C.Hoà AV bản ngữ - C.Vy(Anh)

Toán - C.Xuân Tiếng Anh - T.Nam(Anh) GDCD - T.Dương AV bản ngữ - C. Hiểu Su-Dia - T.Tiến Năng khiếu TT - T.Trung Toán - C.Huê Văn - C.Hương(V) Văn TC - C.Hương(V) KH Tu nhien - C.Xoan

Toán - C.Xuân Năng khiếu TT - T.Trung AV tăng cường - C. Hiểu AV bản ngữ - C. Hiểu Su-Dia - T.Tiến Tiếng Anh - C.Vy(Anh) Toán - C.Huê Văn - C.Hương(V) Tiếng Anh - C.Vy(Anh) KH Tu nhien - C.Xoan

AV tăng cường - T.Nam(Anh) Năng khiếu NT - T.Thành(TK) AV tăng cường - C. Hiểu Kỉ năng sống - GV KNS KH Tu nhien - C.Thủy(TN) Toán - T.Hào Su-Dia - T.Tiến AV bản ngữ - C. Hiểu Tin - C.Trúc Trai nghiem HN - C.Xoan

GD Thể chất - T.Trung Năng khiếu NT - T.Thành(TK) Su-Dia - T.Tiến GD Thể chất - T.Trung KH Tu nhien - C.Thủy(TN) Toán - T.Hào AV tăng cường - C. Hiểu AV bản ngữ - C. Hiểu Tin hoc IC3 - C.Trúc AV tăng cường - C.Vy(Anh)

GD Dia phuong - C.Xuân AV bản ngữ - T.Nam(Anh) KH Tu nhien - T.Tương Toán TC - C.Huê Tin - C.Trúc AV tăng cường - C.Vy(Anh) Su-Dia - T.Tiến Trai nghiem HN - C.Hương(CN67) CNghệ - C.Hương(CN67) Su-Dia - T.Tiến

CNghệ - C.Hương(CN67) AV bản ngữ - T.Nam(Anh) KH Tu nhien - T.Tương Văn TC - C.L.Hà Tin hoc IC3 - C.Trúc KH Tu nhien - C.Thủy(TN) Su-Dia - T.Tiến GD Thể chất - T.Trung Toán - C.Hoà Su-Dia - T.Tiến

Su-Dia - T.Tiến Trai nghiem HN - T.Nam(Anh) Boi loi - GV Boi CNghệ - C.Hương(CN67) Văn - C.L.Hà KH Tu nhien - C.Thủy(TN) Tin - C.Trúc Toán TC - C.Huê Toán - C.Hoà Boi loi - GV Boi

Su-Dia - T.Tiến AV tăng cường - T.Nam(Anh) Boi loi - GV Boi Su-Dia - T.Tiến Văn - C.L.Hà GD Dia phuong - C.Thảo Tin hoc IC3 - C.Trúc KH Tu nhien - C.Thủy(TN) KH Tu nhien - C.Xoan Boi loi - GV Boi
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2

3

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Trai nghiem HN - T.Hào Toán TC - T.Hào Trai nghiem HN - C.Duyên Su-Dia - T.Dương Trai nghiem HN - C.Thảo(TG) AV bản ngữ - C.Vy(Anh) Trai nghiem HN - C.Thủy(Anh) Toán - C.Trinh Trai nghiem HN - T.Trung Văn - C.L.Hà

Trai nghiem HN - T.Hào Tiếng Anh - C. Hiểu Trai nghiem HN - C.Duyên Tiếng Anh - C.Thủy(Anh) Trai nghiem HN - C.Thảo(TG) AV bản ngữ - C.Vy(Anh) Trai nghiem HN - C.Thủy(Anh) MT - C.Nga(MT) Trai nghiem HN - T.Trung Văn - C.L.Hà

KH Tu nhien - C.Thủy(TN) Năng khiếu TT - T.Trung Văn - C.Hương(V) Tin - C.Trúc Văn - C.L.Hà GD Dia phuong - C. Hiểu Toán TC - C.Trinh AV bản ngữ - C.Thủy(Anh) Năng khiếu TT - T.Trung Toán TC - C.Trinh

KH Tu nhien - C.Thủy(TN) GD Thể chất - T.Trung Toán - C.N.Hà Tin hoc IC3 - C.Trúc Văn - C.L.Hà AV tăng cường - C.Vy(Anh) AV tăng cường - C.Thủy(Anh) AV bản ngữ - C.Thủy(Anh) Su-Dia - T.Dương Toán TC - C.Trinh

Văn - C.Hương(V) Tiếng Anh - C. Hiểu MT - C.Nga(MT) Văn - C.Hương(V) CNghệ - C.Hương(CN89) Trai nghiem HN - C.Thảo(TG) Văn - C.L.Hà Boi loi - GV Boi Tiếng Anh - C.Thủy(Anh) AV bản ngữ - C.Thủy(Anh)

Văn - C.Hương(V) GD Thể chất - T.Trung KH Tu nhien - C.Duyên Kỉ năng sống TH - GV Stem MT - C.Nga(MT) Tiếng Anh - C.Vy(Anh) Văn - C.L.Hà Boi loi - GV Boi Tiếng Anh - C.Thủy(Anh) AV bản ngữ - C.Thủy(Anh)

KH Tu nhien - C.Thủy(TN) Su-Dia - C.Hiệp GD Thể chất - T.Minh Tiếng Anh - C.Thủy(Anh) KH Tu nhien - T.H.Nam Su-Dia - T.Dương KH Tu nhien - C.Duyên Văn TC - C.L.Hà Năng khiếu TT - T.Trung GD Dia phuong - C. Hiểu

KH Tu nhien - C.Thủy(TN) CNghệ - C.Hương(CN67) GD Dia phuong - C.Hương(CN89) Tiếng Anh - C.Thủy(Anh) KH Tu nhien - T.H.Nam GD Thể chất - T.Minh KH Tu nhien - C.Duyên Su-Dia - T.Dương MT - C.Nga(MT) GDCD - C.Thảo(TG)

Tiếng Anh - C. Hiểu Boi loi - GV Boi Toán - C.N.Hà AV bản ngữ - C.Thủy(Anh) Toán - T.Hào Kỉ năng sống TH - GV Stem Tin - C.Trúc Toán - C.Trinh Toán - C.Trinh GD Thể chất - T.Trung

Su-Dia - C.Hiệp Boi loi - GV Boi Su-Dia - T.Dương AV bản ngữ - C.Thủy(Anh) Toán - T.Hào Toán TC - T.Hào Tin hoc IC3 - C.Trúc Kỉ năng sống TH - GV Stem Toán - C.Trinh GD Thể chất - T.Trung

Toán - T.Hào MT - C.Nga(MT) Su-Dia - T.Dương Boi loi - GV Boi AV tăng cường - C.Vy(Anh) Tin - C.Trúc Trai nghiem HN - C.Thủy(Anh) CNghệ - C.Hương(CN89) Tin - C.Trúc Kỉ năng sống TH - GV Stem

Toán - T.Hào Toán TC - T.Hào CNghệ - C.Hương(CN89) Boi loi - GV Boi Su-Dia - T.Dương Tin hoc IC3 - C.Trúc Tiếng Anh - C.Thủy(Anh) AV tăng cường - C.Thủy(Anh) Tin hoc IC3 - C.Trúc Trai nghiem HN - T.Trung

Tin - C.Trúc Toán - T.Hào AV tăng cường - C.Thủy(Anh) Toán - C.N.Hà Toán - T.Hào GD Thể chất - T.Minh GD Thể chất - T.Minh Tiếng Anh - C.Thủy(Anh) Văn TC - C.L.Hà Văn - C.L.Hà

Tin hoc IC3 - C.Trúc Toán - T.Hào AV tăng cường - C.Thủy(Anh) GDCD - C.Thảo(TG) Toán - T.Hào Su-Dia - T.Dương GD Thể chất - T.Minh Tiếng Anh - C.Thủy(Anh) Su-Dia - T.Dương Văn - C.L.Hà

GD Dia phuong - C.Xuân Văn TC - C.Hương(V) KH Tu nhien - C.Duyên Năng khiếu NT - T.Thành(TK1) Tiếng Anh - C.Vy(Anh) KH Tu nhien - T.H.Nam Văn - C.L.Hà Su-Dia - T.Dương KH Tu nhien - T.H.Nam Nhạc - C.Thanh(TG)

Trai nghiem HN - T.Hào Kỉ năng sống - GV KNS GD Thể chất - T.Minh Năng khiếu NT - T.Thành(TK1) Tiếng Anh - C.Vy(Anh) KH Tu nhien - T.H.Nam Văn - C.L.Hà Nhạc - C.Thanh(TG) KH Tu nhien - T.H.Nam Tiếng Anh - C.Thủy(Anh)

Văn - C.Hương(V) Năng khiếu TT - T.Trung Nhạc - C.Thanh(TG) AV tăng cường - C.Thủy(Anh) Văn - C.L.Hà Văn TC - C.L.Hà KH Tu nhien - C.Duyên Su-Dia - T.Dương Toán - C.Trinh Boi loi - GV Boi

Văn - C.Hương(V) GDCD - T.Dương Toán - C.N.Hà Trai nghiem HN - C.Duyên Văn - C.L.Hà AV tăng cường - C.Vy(Anh) KH Tu nhien - C.Duyên AV tăng cường - C.Thủy(Anh) Toán - C.Trinh Boi loi - GV Boi

Su-Dia - C.Hiệp AV bản ngữ - C. Hiểu KH Tu nhien - C.Duyên Văn - C.Hương(V) Nhạc - C.Thanh(TG) Năng khiếu TT - T.Trung GDCD - C.Thảo(TG) Toán - C.Trinh KH Tu nhien - T.H.Nam CNghệ - C.Hương(CN89)

Nhạc - C.Thanh(TG) AV bản ngữ - C. Hiểu KH Tu nhien - C.Duyên Văn - C.Hương(V) GDCD - C.Thảo(TG) Năng khiếu TT - T.Trung GD Dia phuong - C.Hương(CN89) Toán - C.Trinh KH Tu nhien - T.H.Nam Su-Dia - T.Dương
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3

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Trai nghiem HN - C.Hương(CN89) Tin - C.Trúc Trai nghiem HN - T.H.Nam Văn - C.Giang Trai nghiem HN - C.Anh Toán - C.Trang Trai nghiem HN - C.N.Hà AV tăng cường - C.Thủy(Anh)

Trai nghiem HN - C.Hương(CN89) Tin hoc IC3 - C.Trúc Trai nghiem HN - T.H.Nam Văn - C.Giang Trai nghiem HN - C.Anh Toán - C.Trang Trai nghiem HN - C.N.Hà GD Thể chất - T.Khoa

Toán TC - C.N.Hà Su-Dia - T.Dương AV tăng cường - C. Hiểu KH Tu nhien - T.H.Nam KH Tu nhien - C.Duyên Văn TC - C.Giang Tiếng Anh - C.Thủy(Anh) GD Thể chất - T.Khoa

Năng khiếu TT - T.Trung Su-Dia - T.Dương GD Thể chất - T.Khoa KH Tu nhien - T.H.Nam KH Tu nhien - C.Duyên GD Thể chất - T.Khoa CNghệ - C.Hương(CN89) MT - C.Nga(MT)

Tiếng Anh - C.Vy(Anh) KH Tu nhien - C.Duyên Boi loi - GV Boi Tin - C.Trúc KH Tu nhien - C.Duyên Tin hoc IC3 - T.Thiên KH Tu nhien - T.H.Nam Kỉ năng sống TH - GV Stem

GDCD - C.Thảo(TG) KH Tu nhien - C.Duyên Boi loi - GV Boi Tin hoc IC3 - T.Thiên CNghệ - C.Hương(CN89) Tin - C.Trúc KH Tu nhien - T.H.Nam Su-Dia - C.Hiệp

Văn - C.Hương(V) AV bản ngữ - C.Vy(Anh) CNghệ - C.Hương(CN89) Kỉ năng sống TH - GV Stem AV tăng cường - C.Anh Tiếng Anh - C.Anh Tiếng Anh - C.Thủy(Anh) Tin - C.Trúc

Văn - C.Hương(V) AV bản ngữ - C.Vy(Anh) GD Thể chất - T.Khoa MT - C.Nga(MT) AV tăng cường - C.Anh Kỉ năng sống TH - GV Stem Tiếng Anh - C.Thủy(Anh) Tin hoc IC3 - T.Thiên

GD Thể chất - T.Minh Toán - C.N.Hà GDCD - T.Tiến Toán - C.Huê Su-Dia - C.Hiệp GDCD - T.Tiến Boi loi - GV Boi CNghệ - C.Hương(CN89)

GD Thể chất - T.Minh Toán - C.N.Hà CNghệ - C.Hương(CN89) Toán - C.Huê Toán - C.Trang Văn - C.Giang Boi loi - GV Boi GDCD - T.Tiến

MT - C.Nga(MT) Văn TC - C.Hương(V) Su-Dia - C.Hiệp AV tăng cường - C. Hiểu Toán - C.Trang AV bản ngữ - C.Anh Toán - C.N.Hà AV tăng cường - C.Thủy(Anh)

GD Dia phuong - C. Hiểu Kỉ năng sống TH - GV Stem Nhạc - C.Thanh AV tăng cường - C. Hiểu MT - C.Nga(MT) AV bản ngữ - C.Anh Toán - C.N.Hà Trai nghiem HN - C.N.Hà

KH Tu nhien - C.Duyên Boi loi - GV Boi Tiếng Anh - C. Hiểu Trai nghiem HN - T.H.Nam GD Thể chất - T.Khoa Trai nghiem HN - C.Anh KH Tu nhien - T.H.Nam Nhạc - C.Thanh(TG)

KH Tu nhien - C.Duyên Boi loi - GV Boi Văn TC - C.Giang Văn - C.Giang Nhạc - C.Thanh Su-Dia - C.Hiệp KH Tu nhien - T.H.Nam Toán TC - C.N.Hà

Năng khiếu TT - T.Trung Toán - C.N.Hà Toán - C.Huê Văn - C.Giang Văn - C.Giang Tiếng Anh - C.Anh Văn - C.Hương(V) AV tăng cường - C.Thủy(Anh)

Su-Dia - T.Dương Toán - C.N.Hà Toán - C.Huê Su-Dia - C.Hiệp Văn - C.Giang Tiếng Anh - C.Anh Văn - C.Hương(V) Văn TC - C.Hương(V)

Toán TC - C.N.Hà CNghệ - C.Hương(CN89) KH Tu nhien - T.H.Nam AV bản ngữ - C. Hiểu Boi loi - GV Boi KH Tu nhien - C.Duyên Su-Dia - C.Hiệp Văn - C.Hương(V)

Nhạc - C.Thanh(TG) Trai nghiem HN - C.Hương(CN89) KH Tu nhien - T.H.Nam AV bản ngữ - C. Hiểu Boi loi - GV Boi AV tăng cường - C.Anh Su-Dia - C.Hiệp Văn - C.Hương(V)

Văn - C.Hương(V) Tiếng Anh - C.Vy(Anh) Tiếng Anh - C. Hiểu Su-Dia - C.Hiệp CNghệ - C.Hương(CN89) Văn - C.Giang Toán - C.N.Hà AV bản ngữ - C.Thủy(Anh)

Văn - C.Hương(V) Tiếng Anh - C.Vy(Anh) Tiếng Anh - C. Hiểu Toán TC - C.Huê Su-Dia - C.Hiệp Toán TC - C.Trang Toán - C.N.Hà AV bản ngữ - C.Thủy(Anh)
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